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BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Quy định mức hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa công bố tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn và áp dụng truy xuất nguồn gốc


I. Xác định vấn đề bất cập tổng quan


1. Bối cảnh xây dựng chính sách


Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước nói chung và của từng địa phương nói riêng, việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh bằng cách xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi tắt là tổ chức) là một trong những giải pháp quan trọng.
Thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Thực hiện Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết 43/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Bắc Giang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn tiếp theo là “Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp với thể chế kinh tế thị trường và tình hình thực tế của địa phương để tập trung xây dựng môi trường kinh tế, môi trường đầu tư và kinh doanh nhằm khuyến khích phát triển tất cả các thành phần kinh tế dựa trên nguyên tắc bình đẳng và minh bạch”; Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030, trong đó xác định một trong những nội dung và giải pháp chủ yếu được thực hiện là “Nghiên cứu, đề xuất một số cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp áp dụng thử nghiệm các tiến bộ công nghệ, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất mới, tiên tiến, nhằm ứng dụng nhanh, hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. 
Theo quy định tại Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật đo lường: Bộ Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ “Giúp Chính phủ quản lý nhà nước về hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa”; Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 16/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 đã giao trách nhiệm cụ thể đến Sở Khoa học và Công nghệ: chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. 
Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất mới được áp dụng, phát huy hiệu quả trong thực tiễn và được cơ quan đầu ngành về năng suất, chất lượng (Viện năng suất Việt Nam - trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ) khuyến cáo áp dụng, nhân rộng; mức hỗ trợ được quy định tại Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 19/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về Quy định mức hỗ trợ các tổ chức áp dụng Hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn còn thấp, có một số bất cập nên chưa động viên, khuyến khích được các tổ chức mạnh dạn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến.

Để đáp ứng tình hình thực tế hiện nay, nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy tổ chức đổi mới tư duy sản xuất, kinh doanh, thống nhất chính sách hỗ trợ về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thì cần phải xây dựng lại chính sách hỗ trợ của tỉnh về nội dung này.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách


Tạo cơ chế ưu đãi, hỗ trợ để khuyến khích, động viên tổ chức đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX, liên hiệp HTX xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa công bố tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn và áp dụng truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nâng cao hình ảnh của tổ chức, tăng sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập.

II. Đánh giá tác động của chính sách


1. Xác định vấn đề bất cập

Nhằm thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Giai đoạn 2021-2030 sẽ có nhiều nội dung quan trọng trong vấn đề cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Nhiều hệ thống quản lý, các mô hình, phương pháp, công cụ quản lý tiên tiến được cơ quan đầu ngành về năng suất, chất lượng (Viện năng suất Việt Nam - trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ) khuyến cáo áp dụng, nhân rộng chưa có trong Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND: HACCP (hệ thống Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn), ISO 15189 (yêu cầu về năng lực và chất lượng đối với các phòng xét nghiệm y tế), LEAN SIX SIGMA (mô hình quản lý kết hợp các nguyên tắc quản lý của LEAN với các phương pháp SIX SIGMA), TPM (phương pháp duy trì hiệu suất tổng thể của thiết bị), TWI (mô hình nhóm huấn luyện), SPC (kiểm soát quá trình bằng thống kê), Quickchange over (chuyển đổi nhanh)...

Mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND còn thấp, còn một số bất cập nên chưa động viên, khuyến khích được các tổ chức mạnh dạn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất. Qua nghiên cứu, khảo sát một số địa phương có chính sách hỗ trợ như: tỉnh Nam Định hỗ trợ 45-50 triệu đồng/tổ chức/hệ thống, công cụ; tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 30-50 triệu đồng/ tổ chức /hệ thống, công cụ; tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 30 triệu đồng/ tổ chức /hệ thống, công cụ; tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 30 triệu đồng/ tổ chức /hệ thống, công cụ... (không quy định việc thực hiện hỗ trợ tính theo % chi phí xây dựng, áp dụng giống như tỉnh Bắc Giang).
Giai đoạn từ năm 2018 đến nay (tính từ thời điểm Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh có hiệu lực), Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện hỗ trợ được 15 lượt đối với tổ chức có liên quan (gồm: 07 lượt hỗ trợ tổ chức áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến; 08 lượt hỗ trợ tổ chức có sản phẩm công bố hợp chuẩn) với tổng số tiền là 313 triệu đồng. Số liệu hỗ trợ này thấp hơn nhiều so với giai đoạn trước khi Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND có hiệu lực (hàng năm Sở Khoa học và công nghệ nhận được khoảng 20 đơn đề nghị hỗ trợ, nhưng do kinh phí ít nên chỉ hỗ trợ trung bình mỗi năm 11 lượt tổ chức (gồm: 08 lượt hỗ trợ tổ chức áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến và 03 lượt hỗ trợ tổ chức có sản phẩm công bố hợp chuẩn) với tổng kinh phí hỗ trợ 272 triệu đồng; ở giai đoạn này việc hỗ trợ được thực hiện không tính theo % tổng chi phí xây dựng, áp dụng).
Truy xuất nguồn gốc (sau đây viết tắt là TXNG) sản phẩm, hàng hóa đang trở thành vấn đề quan tâm chung của toàn xã hội, Chính phủ đã bổ sung nội dung quản lý về TXNG sản phẩm, hàng hóa vào Nghị định số 13/2022/NĐ-CP. Hoạt động TXNG là vấn đề còn mới ở Việt Nam nói chung và trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nói riêng nên có rất nhiều cơ quan, đơn vị triển khai các chương trình hỗ trợ tổ chức thực hiện TXNG dưới nhiều hình thức khác nhau, tuy nhiên nội dung hỗ trợ còn thiếu, chưa đầy đủ. 
Do vậy chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tiễn.

2. Mục tiêu giải quyết vấn đề


Nâng mức hỗ trợ các tổ chức áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa công bố tiêu chuẩn, công bố hợp chuẩn.

Bổ sung thêm một số tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến đang được khuyến khích xây dựng, áp dụng và nhân rộng trong thời kỳ hội nhập.


Bổ sung thêm nội dung hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các sản phẩm được chứng nhận OCOP của tỉnh.


Đề xuất một số chính sách khuyến khích tổ chức thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.


3. Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề


3.1. Giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề


3.1.1 Nâng mức hỗ trợ

Tăng mức hỗ trợ lên so với mức hỗ trợ được quy định tại Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 19/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về Quy định mức hỗ trợ các tổ chức áp dụng Hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn.


3.1.2. Bổ sung thêm một số nội dung hỗ trợ mới


Dựa trên các khuyến cáo của tổ chức năng suất chất lượng (Viện Năng suất Việt Nam) để lựa chọn, bổ sung các tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến phù hợp với điều kiện, môi trường doanh nghiệp Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng.

Bổ sung thêm nội dung hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các sản phẩm được chứng nhận OCOP của tỉnh.

Đề xuất một số nội dung hỗ trợ các tổ chức trên địa bàn tỉnh thực hiện hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, duy trì, phát triển sản phẩm đã được thực hiện truy xuất nguồn gốc.


3.2. Giải pháp giữ nguyên hiện trạng: tỉnh không ban hành lại chính sách hỗ trợ các tổ chức áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa công bố tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn và áp dụng truy xuất nguồn gốc.


4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

4.1. Đánh giá tác động của giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề

4.1.1. Tác động về kinh tế

Căn cứ theo tình hình thực tế khi triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ của tỉnh trong giai đoạn từ năm 2012 đến nay (thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND và Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh), Sở Khoa học và Công nghệ dự kiến trung bình một năm kinh phí thực hiện hỗ trợ theo chính sách đề xuất mới là:

- Hỗ trợ tổ chức xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến: 08 lượt tổ chức x 50 triệu đồng = 400 triệu đồng (lượt hỗ trợ là lượt bình quân của giai đoạn 2011-2018, mức hỗ trợ là mức dự kiến cao nhất đối với việc áp dụng 01 tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến tại dự thảo chính sách mới).

- Hỗ trợ tổ chức đạt giải thưởng chất lượng: 01 lượt tổ chức x 100 triệu đồng = 100 triệu đồng (căn cứ mức hỗ trợ dự kiến đối với tổ chức đạt giải vàng GTCLQG, tương đương với 2 tổ chức đạt giải thưởng chất lượng/năm).
- Hỗ trợ đối với tổ chức xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn đối với sản phẩm, hàng hóa: 20 lượt tổ chức x 20 triệu đồng = 400 triệu đồng (lượt hỗ trợ được tính dựa trên 50% lượng doanh nghiệp, HTX tham gia chương trình OCOP hàng năm, mức hỗ trợ là mức dự kiến cao nhất đối với việc tổ chức công bố hợp chuẩn theo tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực).

- Hỗ trợ tổ chức áp dụng TXNG: 20 tổ chức x 70 triệu đồng = 1,4 tỷ đồng (lượt hỗ trợ được tính dựa trên 50% lượng doanh nghiệp, HTX tham gia chương trình OCOP hàng năm x mức chi tối đa/01 tổ chức/năm).


Như vậy, kinh phí hỗ trợ dự kiến là 2.300.000đồng/năm.


4.1.2. Tác động về xã hội

Nhận thức rõ hiệu quả của việc áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa nên nhiều Bộ, ngành đã đưa vào quy định và bắt buộc các tổ chức có liên quan phải áp dụng.

Giai đoạn 2021-2030 sẽ có nhiều nội dung quan trọng trong vấn đề cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, việc ban hành chính sách hỗ trợ các tổ chức trên địa bàn là một trong những giải pháp quan trọng đã được tỉnh xác định. 
Nghị quyết được ban hành sẽ là động lực cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh, tập trung nguồn lực tài chính hỗ trợ đúng đối tượng nhằm khuyến khích các tổ chức có liên quan mạnh dạn thay đổi tư duy, sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn trong việc xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến, đặc biệt là nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong vấn đề triển khai truy xuất nguồn gốc (một vấn đề mới đang được Chính phủ chỉ đạo tăng cường thực hiện trong giai đoạn hiện nay), qua đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nâng cao hình ảnh doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang trên thương trường.

4.1.3. Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Đánh giá tác động tới bộ máy nhà nước: Nghị quyết khi ban hành có thể làm tăng khối lượng công việc đối với các bộ phận thực hiện của cơ quan nhà nước, nhưng không làm thay đổi, không có tác động tới bộ máy Nhà nước.

- Các điều kiện đảm bảo thi hành: Ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện chính sách là không nhiều nên có đủ các điều kiện về kinh tế và xã hội để đảm bảo việc thi hành chính sách này.

- Phù hợp với hệ thống pháp luật: Nghị quyết được xây dựng không xung đột với các quy định pháp luật khác của nhà nước; phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

4.1.4. Tác động tích cực của giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề

Thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và địa phương trong vấn đề cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh; hỗ trợ một phần chi phí cho các tổ chức tiếp cận những vấn đề mới; khuyến khích các tổ chức có liên quan mạnh dạn thay đổi tư duy, sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn trong việc xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến, đặc biệt là nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong vấn đề triển khai truy xuất nguồn gốc.

4.1.5. Tác động tiêu cực của giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề

Làm phát sinh thủ tục hành chính, công việc cho một số cán bộ, công chức nhà nước và làm tăng chi từ ngân sách để thực hiện chính sách.

4.2. Đánh giá tác động của giải pháp đề xuất giữ nguyên hiện trạng: giải pháp này không làm thay đổi hiện trạng nên không đánh giá.

5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định ban hành chính sách theo giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề.

III. Ý kiến tham vấn

Trong quá trình tham mưu xây dựng chính sách đã tham khảo ý kiến bằng văn bản của các sở, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Giang, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Các cơ quan, đơn vị đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh trong việc chỉ đạo xây dựng và ban hành Nghị quyết. Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo xin ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách.
Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đóng góp, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo. Các quy định trong dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết đều bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và phù hợp với thực tiễn. Về cơ bản, đến nay dự thảo được các cơ quan, đơn vị nhất trí; một số ý kiến được cơ quan chủ trì giải trình, làm rõ tại Báo cáo tổng hợp.
IV. Giám sát và đánh giá

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết; hàng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai thực hiện. 
Sở Khoa học và Công nghệ kính trình UBND tỉnh./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh (để đăng);

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, TĐC.
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